
Đồ mã
ISSN: 2734-9195   22:27 24/03/2024

Đồ mã chính Khổng phu tử cũng không dùng nên ngài phải nói những câu "bất
nhân, bất tri" để phá ngu cho hậu học...

Đồ mã chính Khổng phu tử cũng không dùng nên ngài
phải nói những câu "bất nhân, bất tri" để phá ngu cho
hậu học (Lễ kỷ). Phật giáo cũng thế, Phật tổ bảo thầy
Đại Mục Kiều Liiên về việc 15 tháng 7 kỳ nguyện cho
thất thể phụ mẫu, chỉ nói dùng đồ thật cúng dường Chư
tăng, nào có nói gì đồ mã (Kinh Vu Lan Bồn). Vậy bà
con ta vẫn tự khoe là đệ tử họ Khổng, tín đồ nhà Phật,
mà lại dùng cái lễ các ngài không dùng, thế có nên
không?

Tác giả: Nhàn Vân Đình - Trần Duy Vôn

Nguồn: Tạp chí Đuốc Tuệ Số 103

Nước nào cũng thế, văn minh đã tiến lên bao nhiêu, thì dã man phải sụt lùi
xuống chừng ấy, đó cũng là một cái công lệ của trò thiên diễn vậy. Nước ta lâu
nay hấp thụ được những phong trào mới bên Âu bên Mỹ truyền sang, dân trí
ngày một mở mang, đối với giấc mộng mơ vàng mê muội nghìn xưa, hiện cũng
đã đôi ba phần cắt được cái màng vô-minh mà đưa tầm con mắt mở rộng trên
con đường giác ngộ.
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Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: St[/caption]

Tức như một việc hô hào tẩy chay đồ mã, đủ làm cho ta chứng nghiệm. Cái
thuyết mới mẻ ấy không một hội Bắc kỳ Phật giáo nào chủ trương trên mấy tờ
Đuốc tuệ đâu. Trước hết là Chủ Thiếu Vi văn Định thi hành ở hạt Thái-bình. Và
sau hồi cải cách ở Huế, Nam-triều cũng có thôi đồ mã về việc tế tự. Hiện nay
các báo cũng đã ra sức cơ động muốn bài-trừ kỳ tới kết quả.

Nguyên nước Tàu về đời thượng cổ, người chết thì đem củi bỏ lại rồi tảng giữa
bồng sông bông quạnh, không phong phần, không cây làm ghi (dịch). Đến đời
vua Hoàng đế (2079, trước tây lịch) cử ông Xích Tương làm Mộc chính, mới chế
ra quan quách (Sử ký).

Cái lễ đối với người chết ngày một thêm hậu, nhà Hạ (2205, Tr. T L.) lại nặn đất
ngói làm cỗ bàn,lấy tre và gỗ làm các khí cụ như đàn sáo, chuông, khánh, gọi là
Minh khí đề chôn theo với người chết, nên cũng gọi là Quỷ khí là cái đồ dùng
của thần minh ma quỷ. (Lễ ký). Nguyên lai dùng đồ mã là tự đó.
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 Hình ảnh chỉ mang tính chất

minh họa. Ảnh: St[/caption]

Thay nhà Hạ là nhà Ân, (1765, Tr. T. L.) đời này lại thượng chất mà không
thượng trung như trước, vì thế không chân Minh khí mà lại chôn Tế khí là đồ
thật cả. (Lễ kỷ).

Số người sinh sản càng ngày càng nhiều, các thứ thực dụng cần phải để cung
đốn cho người sống. Vì thế nhà Chân (1122, Tr. T. L.) lại phải chia làm hai bậc,
quý và tiện.

Bậc quý là đại phu lên đến thiên tử, được kiềm dùng củ Quỷ khí và Tế khí. Bậc
tiện là sĩ-phu xuống đến thứ dân, thì chỉ được dùng một Quỷ khí. (Châu lễ).

Chán cho cái chính thể quân chủ áp chế ở Triều Châu, tiết kiệm thì bắt dân phải
theo hạ lễ, mà tự người trên lại thêm xa hoa tàn nhẫn. Thậm chí bình nhật vua
mà yêu vợ nào, quý con nào. kẻ thị dụng nào sau khi vua chết là đều bị chôn
sống theo vua, gọi là tuẫn táng. Tục này không riêng một thiên tử mà các vua
chư hầu cũng đều thế cả.
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Tả truyện có chép: “Năm Văn công thứ 6, Tần Mục cũng là Hiếu nhân chết, ba
anh em họ Tử-xa bị chôn sống. Người nước tỏ lòng thương, nhân làm ra thơ
Hoàng điều”.

Hoàng điều thuộc về Tần phong, trong thơ đại khái nói : “Ai theo Mục công mà
chết? ba anh em họ Tử xa là Yềm Lức, Trọng Hành và Chàm Hồ, ba người mà tài
đức gấp trăm nghìn người. Trời ơi! Sao nỡ giết sống. Phỏng mà chuộc được, ba
trăm người chúng tôi xin vui vẻ chết thay”.

Ôi dã man còn gì bằng 1 người đời đã biết cái thói chôn sống người là vô nhân
đạo, mà phải gào trời như thế, lẽ tất nhiên là phải tìm vật khác thay vào. Nhân
mới chế ra sô linh là một thứ người làm bằng cỏ.

Bằng cỏ thì không có gì là mỹ thuật, nhân lại chế ra bằng gỗ là mộc ngẫu, hay
gọi là Dũng liệt tử thiên khang vẫn chép “ Mộc ngẫu có từ đời Châu Mục vương
(1001, Tr. T. L.) do người tên là Yên sự chế ra."

Ác cảm với người gỗ đức Khổng có bảo: “kẻ nào tạo ra bộ dìn là bật nhân”. (Lễ
kỷ vi dũng giả bất nhân). Thầy Mạnh lại cũng bảo: “Ai dùng bộ dìn là người
tuyệt tự . (Mạnh tử tác dũng giả kỳ vô hậu hồ).

Đời Hán trở lại, những phải thượng lưu tri thức ai cũng công nhận đức Khổng
thầy Mạnh là ông thầy hướng đạo về Nho giáo. Với việc làm Mộc ngẫu đẻ cung
người chết, hai ngài đã cự tuyệt bằng lời đau đớn thảm thiết, thì ai còn dùng cái
trò xấu xa ấy nữa.

Thôi lại quay về cái đời dùng đồ thực cả, thị tì rằng thiếp, tiền bạc, đồ ăn thức
chơi, là đều đưa ra mộ. Song người không tuẫn táng, cho lưu cự ở đó. Muốn nghi
vệ hơn, trên mộ lại đục Phỗng đá, voi đá và dê đá để thờ.

Tới Hán Hoà đế năm Nguyên hưng nguyên niên (105) ông Thái Luân bắt đầu lấy
vỏ cây gió và rẻ rách lưới rách chỉ ra giấy. (Hán ký). Vì đã có giấy, ông Vương
Dư lại chế ra vàng bạc tiền giấy để thay tiền thật trong lúc tang ma tế tự.

Pháp uyển châu lâm chép: “tiền giấy xuất lực quan Trường sử nhà Đường là
Vương Dư dùng để tế tự". Truyện ông Vương Dư ở Đường thư có nói: từ đội Hán
trong việc tang ma vẫn dùng tiền thật chôn với người chết, tới nay Vương Dư
mới dùng tiền giấy a.

Thông giảm cương mục cũng chép: "đời Đường Huyền tôn năm Khai nguyên 26
(737) vì nhà vua mê thuật quỷ thần, dùng Vương Dư làm Thái thường bác sĩ coi
việc thiếu đột tiền giấy trong khi cúng tế".
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Tiền giấy đã có, thì thằng quít con sen bằng giấy cũng có, đấy là món thay cho
người gỗ hay người sống mà gọi "hình nhân thế mạng".

Không những thế, lại trăm nghìn vật khác bằng giấy cũng gọi là minh khi mà
đồng thời xuất hiện. Mê man, thành thử toàn thể dân Tàu đua chuộng đồ mã.

Lúc đó Phật giáo hiện đương thịnh hành ở Tàu, người Tàu tìm cách lợi dụng cho
mã được phổ cập. Nhân ngày tự tử là 15 tháng 7, tục nước lễ Trung nguyên, nhà
sư là Đạo tạng vào triều yết kiến vua Đường, Đại tôn (762) mà rằng:

"Tôi nghe hôm nay là ngày vua Diêm vương ở âm giới xét định họa phúc cho
các tội phạm, xin bệ hạ thông sức dân gian phải dùng minh cụ là các đồ mã,
khẩn rồi đốt đi đề vong nhân dùng". (Kinh Đạo tạng). Thế là đồ mã chiến thắng
cả hai tôn giáo mà đưa chân lý vùi xuống vực sâu vô đề vậy.
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 Hình ảnh chỉ mang tính chất

minh họa. Ảnh: St[/caption]

Không lâu, với đồ mã người Tàu lại có ý chán, hàng mã không tiêu mấy, cái
nghề gia truyền của họ Vương gần bị thất nghiệp. Bởi đó con cháu họ Vương
phải hết sức chấn hưng, sách Trực ngôn cảnh giáo chép:

Vương Luân dòng dõi Vương Dư là nhà làm đồ mã ở đời Ấn độ. (948) vì muốn
cho khỏi nỗi ế hàng, liền thông mưu với một người bạn bằng kế bí mật. Số là
người bạn giả cách đau ốm cho làng bản đều biết, nằm ba hôm sau có tin bảo là
chết, hiện đã bỏ vào quan tài chỉ đợi ngày tốt là an táng.
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Kỳ thực người ấy vẫn sống mà khỏe, tuy ở trong quan nhưng vẫn có lỗ trống để
thở, và đưa cơm nước ăn uống. Gần ngày cất đám, Vương Luân đưa vàng bạc
mũ mã và hình nhân đến lễ tam phủ cầu cho người bạn hoàn hồn sống lại.

Chà chà linh thay 1 quan tài tự nhiên rung động làm cho ai nấy mười mắt trong
một. Mở ra, người bạn quả lại sống. Cám ơn Vương Luân, người ấy thuật lại cho
công chúng biết là Chư vị âm thần đã nhận được đồ mã, rồi liền thả ba hồn bảy
vía cho về. Từ đó đồ mã lại thêm nức tiếng.

Đó là tập tục của Tàu, song nước ta từ đời họ Khúc (906) về trước vẫn thuộc
dưới quyền đô hộ của họ. Vì thế phong tục Tàu những gì, bất biện hay giở phải
trái là cũng đua theo miễn cưỡng bó buộc. Nhưng nay thời thế đổi thay, phong
hội có khác, có các nhà tri-thức đứng ra hô hào như trên đã nói, chúng ta còn do
dự chi mà chẳng cùng nhau hưởng ứng, thôi hẳn cái hủ tục dùng đồ mã ấy đi.
Phải biết, đồ mã chính Khổng phu tử cũng không dùng nên ngài phải nói những
câu "bất nhân, bất tri" để phá ngu cho hậu học (Lễ kỷ). Phật giáo cũng thế, Phật
tổ bảo thầy Đại Mục Kiều Liiên về việc 15 tháng 7 kỳ nguyện cho thất thể phụ
mẫu, chỉ nói dùng đồ thật cúng dường Chư tăng, nào có nói gì đồ mã (Kinh Vu
Lan Bồn).

Vậy bà con ta vẫn tự khoe là đệ tử họ Khổng, tín đồ nhà Phật, mà lại dùng cái lễ
các ngài không dùng, thế có nên không?
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